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CABIN ELEGANCE AURORA GALAXY

Sàn nâng 4 4 4

Bảng điều khiển COP tiêu chuẩn 4 4

Bảng điều khiển COP Plus 4

Trần tiêu chuẩn 4

Trần LiT 4

Trần RGBW LiT 4

Vách họa tiết trắng - chất liệu HPL 4

Vách họa tiết thiết kế- chất liệu HPL 4

Hộp đèn Acrylic 4

Quạt TÙY CHỌN TÙY CHỌN 4

CHỨC NĂNG COP

Điều chỉnh quạt TÙY CHỌN TÙY CHỌN 4

Điều chỉnh đèn 4

Nhạc TÙY CHỌN TÙY CHỌN 4

Khóa trẻ em 4 4 4

CỬA

Cửa 1 cánh 4 4

Cửa 2 cánh Tùy chọn Tùy chọn 4

Tay nắm bọc gỗ 4 4

Nút gọi thang cảm ứng 4 4

Nút gọi thang cảm ứng kèm chỉ tầng 4

KHÁC

Viền an toàn kèm đèn Trắng RGBW

Tùy chọn khóa khác 4 4 4

Màu thang Premium R9016 ALESTA FINE TEXTURES (6 Màu) ALESTA MINERAL SERIES (5 Màu)

Sàn Forbo PURE GREY MARBLE TEXTURE TÙY CHỌN
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KÍCH THƯỚC SÀN THANG (mm) KÍCH THƯỚC THANG HOÀN THIỆN 
(mm)

KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (mm)
(Thêm +30mm nếu cửa ở cạnh đó)

Cạnh A/C Cạnh B/D Cạnh A/C Cạnh B/D Cạnh A/C Cạnh B/D
1 635 850 1000 900

2 735 850 1100 900 1140 940

3 835 850 1200 900 1240 940

4 935 850 1300 900 1340 940

5 1035 850 1400 900 1440 940

6 1135 850 1500 900 1540 940

7 635 950 1000 1000

8 735 950 1100 1000 1140 1040

9 835 950 1200 1000 1240 1040

10 935 950 1300 1000 1340 1040

11 1035 950 1400 1000 1440 1040

12 1135 950 1500 1000 1540 1040

13 635 1050 1000 1100

14 735 1050 1100 1100 1140 1140

15 835 1050 1200 1100 1240 1140

16 935 1050 1300 1100 1340 1140

17 1035 1050 1400 1100 1440 1140

18 1135 1050 1500 1100 1540 1140

19 635 1150 1000 1200

20 735 1150 1100 1200 1140 1240

21 835 1150 1200 1200 1240 1240

22 935 1150 1300 1200 1340 1240

23 1035 1150 1400 1200 1440 1240

24 1135 1150 1500 1200 1540 1240

25 635 1250 1000 1300

26 735 1250 1100 1300 1140 1340

27 835 1250 1200 1300 1240 1340

28 935 1250 1300 1300 1340 1340

29 1035 1250 1400 1300 1440 1340

30 1135 1250 1500 1300 1540 1340

31 635 1350 1000 1400

32 735 1350 1100 1400 1140 1440

33 835 1350 1200 1400 1240 1440

34 935 1350 1300 1400 1340 1440

35 1035 1350 1400 1400 1440 1440

36 1135 1350 1500 1400 1540 1440

37 635 1450 1000 1500

38 735 1450 1100 1500 1140 1540

39 835 1450 1200 1500 1240 1540

40 935 1450 1300 1500 1340 1540

41 1035 1450 1400 1500 1440 1540



Kích thước 05 (mm)

Sàn thang 1035 x 850

Hoàn thiện 1400 x 900

Kích thước 04 (mm)

Sàn thang 935 x 850

Hoàn thiện 1300 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon

Cạnh B 1470 940 654 616

Cạnh A/C 1440 970 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon

Cạnh B 1370 940 654 616

Cạnh A/C 1340 970 754 716

Kích thước 03 (mm)

Sàn thang 835 x 850

Hoàn thiện 1200 x 900

Kích thước 02 (mm)

Sàn thang 735 x 850

Hoàn thiện 1100 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon

Cạnh B 1270 940 654 616

Cạnh A/C 1240 970 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon

Cạnh B 1170 940 654 616

Cạnh A/C 1140 970 604 566

Kích thước 01 (mm)

Sàn thang 635 x 850

Hoàn thiện 1000 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa Saloon

Cạnh B 1070 940 654 616

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A



Kích thước 11 (mm)

Sàn thang 1035 x 950

Hoàn thiện 1400 x 1000

Kích thước 10 (mm)

Sàn thang 935 x 950

Hoàn thiện 1300 x 1000

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1470 1040 754 716

Cạnh A/C 1440 1070 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1370 1040 754 716

Cạnh A/C 1340 1070 754 716

Kích thước 09 (mm)
Sàn thang 835 x 950

Hoàn thiện 1200 x 1000

Kích thước 08 (mm)

Sàn thang 735 x 950

Hoàn thiện 1100 x 1000

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1270 1040 754 716

Cạnh A/C 1240 1070 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1170 1040 754 716

Cạnh A/C 1140 1070 604 566

Kích thước 07 (mm)

Sàn thang 635 x 950

Hoàn thiện 1000 x 1000

Kích thước 06 (mm)

Sàn thang 1135 x 850

Hoàn thiện 1500 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1070 1040 754 716

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1570 940 654 616

Cạnh A/C 1540 970 954 916



Kích thước 17 (mm)

Sàn thang 1035 x 1050

Hoàn thiện 1400 x 1100

Kích thước 16 (mm)

Sàn thang 935 x 1050

Hoàn thiện 1300 x 1100

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1470 1140 854 816

Cạnh A/C 1440 1170 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1370 1140 854 816

Cạnh A/C 1340 1170 754 716

Kích thước 15 (mm)

Sàn thang 835 x 1050

Hoàn thiện 1200 x 1100

Kích thước 14 (mm)

Sàn thang 735 x 1050

Hoàn thiện 1100 x 1100

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1270 1140 854 816

Cạnh A/C 1240 1170 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1170 1140 854 816

Cạnh A/C 1140 1170 604 566

Kích thước 13 (mm)
Sàn thang 635 x 1050

Hoàn thiện 1000 x 1100

Kích thước 12 (mm)

Sàn thang 1135 x 950

Hoàn thiện 1500 x 1000

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1070 1140 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Cạnh B 1570 1040 754 716

Cạnh A/C 1540 1070 954 916



Kích thước 23 (mm)

Sàn thang 1035 x 1150

Hoàn thiện 1400 x 1200

Kích thước 22 (mm)

Sàn thang 935 x 1150

Hoàn thiện 1300 x 1200

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1470 1240 854 816

Cạnh A/C 1440 1270 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1370 1240 854 816

Cạnh A/C 1340 1270 754 716

Kích thước 21 (mm)

Sàn thang 835 x 1150

Hoàn thiện 1200 x 1200

Kích thước 20 (mm)

Sàn thang 735 x 1150

Hoàn thiện 1100 x 1200

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1270 1240 854 816

Cạnh A/C 1240 1270 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1170 1240 854 816

Cạnh A/C 1140 1270 604 566

Kích thước 19 (mm)

Sàn thang 635 x 1150

Hoàn thiện 1000 x 1200

Kích thước 18 (mm)

Sàn thang 1135 x 1050

Hoàn thiện 1500 x 1100

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1070 1240 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1570 1140 854 816

Cạnh A/C 1540 1170 954 916



Kích thước 29 (mm)

Sàn thang 1035 x 1250

Hoàn thiện 1400 x 1300

Kích thước 28 (mm)

Sàn thang 935 x 1250

Hoàn thiện 1300 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1470 1340 854 816

Cạnh A/C 1440 1370 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1370 1340 854 816

Cạnh A/C 1340 1370 754 716

Kích thước 27 (mm)

Sàn thang 835 x 1250

Hoàn thiện 1200 x 1300

Kích thước 26 (mm)

Sàn thang 735 x 1250

Hoàn thiện 1100 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1270 1340 854 816

Cạnh A/C 1240 1370 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1170 1340 854 816

Cạnh A/C 1140 1370 604 566

Kích thước 25 (mm)

Sàn thang 635 x 1250

Hoàn thiện 1000 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1070 1340 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Kích thước 24 (mm)

Sàn thang 1135 x 1150

Hoàn thiện 1500 x 1200

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa saloon

Cạnh B 1570 1240 854 816

Cạnh A/C 1540 1270 954 916



Kích thước 35 (mm)

Sàn thang 1035 x 1350

Hoàn thiện 1400 x 1400

Kích thước 34 (mm)

Sàn thang 935 x 1350

Hoàn thiện 1300 x 1400

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1470 1440 954 916

Cạnh A/C 1440 1470 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1370 1440 954 916

Cạnh A/C 1340 1470 754 716

Kích thước 33 (mm)

Sàn thang 835 x 1350

Hoàn thiện 1200 x 1400

Kích thước 32 (mm)

Sàn thang 735 x 1350

Hoàn thiện 1100 x 1400

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1270 1440 954 916

Cạnh A/C 1240 1470 5 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1170 1440 954 916

Cạnh A/C 1140 1470 604 516

Kích thước 31 (mm)

Sàn thang 635 x 1350

Hoàn thiện 1000 x 1400

Kích thước 30 (mm)

Sàn thang 1135 x 1250

Hoàn thiện 1500 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1070 1440 954 916

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1570 1340 854 816

Cạnh A/C 1540 1370 954 916



Kích thước 41 (mm)

Sàn thang 1035 x 1450

Hoàn thiện 1400 x 1500

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1470 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1400 1570 854 816

Kích thước 40 (mm)

Sàn thang 935 x 1450

Hoàn thiện 1300 x 1500

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1370 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1340 1570 754 716

Kích thước 39 (mm)

Sàn thang 835 x 1450

Hoàn thiện 1200 x 1500

Kích thước 38 (mm)

Sàn thang 735 x 1450

Hoàn thiện 1100 x 1500

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1270 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1240 1570 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1170 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1140 1570 604 566

Kích thước 37 (mm)

Sàn thang 635 x 1450

Hoàn thiện 1000 x 1500

Kích thước 36 (mm)

Sàn thang 1135 x 1350

Hoàn thiện 1500 x 1400

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1070 1540 1054 1016

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Swing Door Saloon Door

Side B 1570 1440 954 916

Cạnh A/C 1540 1470 954 916




